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-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt trong chân không sẽ:
	A. Tỉ lệ thuậnvới tích các giá trị tuyệt đối của các điện tích, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
	B. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích.
	C. Tỉ lệ với tích hai điện tích.
	D. Không phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng.
Câu 2. Đơn vị đo điện tích là:
	A. C	B. V/m	C. N	D. A
Câu 3. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và
	A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.
	B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
	C. truyền lực cho các điện tích.
	D. truyền tương tác giữa các điện
Câu 4. Thế năng điện của một điện tích  đặt tại điểm  trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
	A. điện tích q.	B. vị trí điểm .
	C. điện trường.	D. khối lượng của điện tích q.
Câu 5. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện?
	A. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ.	B. hằng số điện môi.
	C. cường độ điện trường bên trong tụ.	D. điện dung của tụ điện.
Câu 6. Đơn vị điện lượng C được định nghĩa là:
	A. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ.
	B. hằng số điện môi.
	C. cường độ điện trường bên trong tụ.
	D. tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A
Câu 7. Xét các điện tích dương và âm đều dịch chuyển có hướng và theo phương ngang với cùng tốc độở bốn vùng dẫn điện khác nhau (Hình 4.2). Gọi I1 là cường độ dòng điện do các điện tích dịch chuyển tạo ra trong vùng đầu tiên bên trái, I2, I3, I4 là cường độ dòng điện tương ứng trong các vùng tiếp theo (tính từ trái sang phải). Độ lớn của các cường độ dòng điện này từ lớn nhất đến nhỏ nhất được xếp theo thứ tự nào sau đây?
[image: ]
	A. I2, I1, I3, I4	B. I1, I3, I2, I4	C. I3, I1, I4,  I2	D. I4, I2, I3, I1
Câu 8. Điện trở của một đèn sợi đốt tăng theo nhiệt độ vì
	A. mật độ electron dẫn giảm.
	B. mật độ electron dẫn tăng.
	C. sự tán xạ với các electron dẫn bởi ion ở núi mạng tăng.
	D. sự tán xạ với các electron dẫn bởi ion ở nút mạng giảm.
Câu 9. Chọn phát biểu đúng về định luật Ohm.
	A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và điện trở của dây.
	B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
	C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
	D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 10. Sự giống nhau giữa suất điện động và hiệu điện thế là:
	A. Đềuđặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện
	B. Đều đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường để dịch chuyển một đơn vị điện tích giữa hai điểm A và B trong điện trường.
	C. Đều đặc trưng cho khả năng thực hiện công, đều có đơn vị là vôn (V)
	D. Đều làtỉ số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển lượng điện tích q > 0 di chuyển từ cực âm sang cực dương bên trong nguồn điện và điện tích q
Câu 11. Công suất điện cho biết
	A. khả năng thực hiện công của dòng điện.
	B. năng lượng của dòng điện.
	C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
	D. mức độ mạnh - yếu của dòng điện.
Câu 12. Công thức nào trong các công thức sau đây cho phép xác định năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch (trong trường hợp dòng điện không đổi)?
	A. .	B.  It.	C.  UIt.	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Theo mô hình nguyên tử của nhà vật lí Ernest Rutherford (1871- 1937), nguyên tử gồm hạt nhân (tập trung hầu hết khối lượng của nguyên tử và có kích thước rất nhỏ so với bán kính nguyên tử) mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động trên các quỹ đạo tròn xung quanh hạt nhân. Xét mô hình nguyên tử Rutherford cho nguyên tử hydrogen (Hình vẽ).
[image: Theo mô hình nguyên tử của nhà vật lí Ernest Rutherford (Ơ-nít Rơ-dơ-pho) (1871- 1937), nguyên tử gồm hạt nhân (tập trung hầu hết khối lượng của nguyên tử và có kích thước rất nhỏ so với bán kính nguyên tử)]
	a) Lực giữ cho electron chuyển động tròn quanh hạt nhân là lực tương tác tĩnh điện.
	b) Phương của lực trùng với đường thẳng nối hai điện tích lại với nhau và chiều của lực tương tác giữa proton và electron hướng vào hai điện tích đó.
	c) Khi electron bay khỏi nguyên tử, lực Coulomb trở thành lực đẩy.
	d) Khielectron đó bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức thì electron sẽ chuyển động thẳng.
Câu 2. Đặt một hiệu điện thế 6 V vào hai đầu đoạn mạch. Biết dòng điện chạy qua dây dẫn trong 1 giờ có cường độ là 1 A.
	a) Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch không phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy trong mạch.
	b) Công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
	c) Năng lượng điện tiêu thụ được tính bằng công thức
	d) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch trên trong 1h là 6 W
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
Câu 1. Hai điện tích điểm có độ lớn không đổi được đặt trong cùng một môi trường có hằng số điện môi là , nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần?
Câu 2. Đặt một điện tích q = -3.10-6 C tại điểm A trong chân không. Biết AB = 15 cm. Cường độ điện trường tại B có giá trị là: .....x105 V/m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là bao nhiêu?
Câu 3. Khi làm thực nghiệm xác định điện trường tại một điểm  gần mặt đất, người ta dùng điện tích thử , xác định được lực điện tác dụng lên điện tích  có giá trị bằng , có phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. Hãy tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm  theo đơn vị V/m.
Câu 4. Trong điện trường đều của Trái Đất, chọn mặt đất là mốc thế năng điện. Một hạt bụi mịn có khối lượng , điện tích q đang lơ lửng ở độ cao  so với mặt đất. Sau đó, dịch chuyển thẳng đứng xuống dưới  so với vị trí ban đầu sau đó lại bị các luồng không khí nâng lên trở lại vị trí cũ. Lúc này công của điện trường đều của Trái Đất trong dịch chuyển trên của hạt bụi mịn sẽ bằng:
Câu 5. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ theo đơn vị nF là
Câu 6. Trong thời gian 4 s,điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn là 2C.Cường độ dòng điện qua bóng đèn theo đơn vị A là:
Câu 7. Một acquy ô tô 12 V cung cấp dòng điện có cường độ 5 A trong thời gian 7200s. Năng lượng mà acquy cung cấp trong thời gian này là bao nhiêu kJ?
Câu 8. Cường độ dòng điện đi qua một vật dẫn là 6,3 A khi hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 12 V. Tính điện trở của vật dẫn.

PHẦN TỰ LUẬN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.Tại hai điểm A, B  cách nhau 15 cm trong không khí có hai điện tích q1 = -12.10-6C, q2 = 3.10-6C.  Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm [image: ] Biết AC = 20cm, BC = 5cm.
Câu 2.Tính điện dung tương đương trong mỗi bộtụ trong các trường hợp sau:
a) C1 = 2[image: ]F, C2 = 4[image: ]F, C3 = 6[image: ]F.
b) C1 = 1[image: ]F, C2 = 1,5[image: ]F, C3 = 3[image: ]F.
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Câu 3.Cho mạch điện (Hình 4.11). Khi ngắt công tắc, vôn kế chỉ 13 V, khi đóng công tắc vôn kế chỉ 12 V và ampe kế chỉ 4,0 A. Tìm:
a) Suất điện động của nguồn điện.
b) Điện trở trong của nguồn điện.
[image: Cho mạch điện (Hình 4.11). Khi ngắt công tắc, vôn kế chỉ 13 V, khi đóng công tắc vôn kế chỉ 12 V]
---------------------------HẾT------------------------


ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	A
	D
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	C
	C
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉlựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) S

	b) Đ
	b) Đ

	c) S
	c) S

	d) S
	d) Đ




PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	4
	12
	125
	0
	2
	0,5
	432
	1,9



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	
 C = C1 + C2 + C3 = 2 + 4 + 6 = 12 [image: ].

	0,25

	
	
	0,25

	
	





	0,25

	
	
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	Khi ngắt công tắc UV=E=13V
	0,25

	
	
	0,25

	
	UV=E−Ir⇒Ir=13−12=1V
	0,25

	
	r=0,25Ω
	0,25



----------------------HẾT------------------------
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